
Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 Hinh Di Nam 1983 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng Phòng QTTV
Văn phòng 

UBND tỉnh

2 Hoàng Trọng Cảnh 1977 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc Xây dựng ĐCN 2
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

3 Tạ Văn Loan 1972 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc Xây dựng ĐCN 1
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

4 Phạm Thị Ngọc Phượng 1974 Kinh Phụ trách phòng Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Nhà Xuất bản 

Đồng Nai

5 Ngô Văn Hoàng 1982 Kinh Chuyên viên
Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý giao thông Sở GTVT

6 Lê Cao Trí 1981 Kinh Đội phó Đội trưởng
Đội TTGT số 6

Thanh tra Sở
Sở GTVT

7 Hoàng Văn Nhu 1968 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng
Phòng Kinh doanh

Trung tâm KH&CN
Sở KH&CN

8 Nguyễn Tấn Hải 1981 Kinh Chuyên viên Trưởng phòng Phòng ĐT, TĐ và GSĐT Sở KH&ĐT

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm sinh
Ghi chú

 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÕNG NĂM 2020 (Lớp 4)

(Đính kèm Thông báo số 99/SNV-QLBC&CCVC ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ)

SttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc
Chức vụ

Đơn vị công tácPhòng, ban



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Năm sinh
Ghi chúSttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc

Chức vụ
Đơn vị công tácPhòng, ban

9 Trần Thị Thủy 1972 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng Trung tâm CTXH Sở LĐTB&XH

10 Huỳnh Thanh Trọng 1988 Kinh Phó Trưởng phòng Trung tâm DVNN tỉnh Sở NN&PTNT

11 Nguyễn Văn Mầm 1970 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc
Ban Quản lý RPH

Tân Phú
Sở NN&PTNT

12 Nguyễn Văn Triệu 1971 Kinh Phân trường trưởng Phó Giám đốc
Ban Quản lý RPH

Tân Phú
Sở NN&PTNT

13 Hoàng Thị Lan 1982 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng
Ban Quản lý RPH

Xuân Lộc
Sở NN&PTNT

14 Trần Thúc Quyết 1976 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc
Quỹ Bảo vệ và

Phát triển rừng
Sở NN&PTNT

15 Lã Thành Tâm 1985 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng Văn phòng ĐKĐĐ Sở TN&MT

16 Huỳnh Ngọc Hòa 1976 Kinh Giám đốc
Văn phòng ĐKĐĐ 

chi nhánh Long Khánh
Sở TN&MT

17 Võ Văn Vũ 1976 Kinh Phó Giám đốc
Văn phòng ĐKĐĐ 

chi nhánh Xuân Lộc
Sở TN&MT

18 Nguyễn Công Vinh 1980 Kinh Phó Giám đốc
Văn phòng ĐKĐĐ

chi nhánh Trảng Bom
Sở TN&MT

19 Nguyễn Doãn Nhương 1970 Kinh Trợ giúp viên pháp lý Phó Trưởng phòng TT Trợ giúp pháp lý NN Sở Tư pháp

20 Đồng Thị Quế Anh 1975 Kinh Giám đốc
Nhà hát Nghệ thuật 

Đồng Nai
Sở VHTT&DL

21 Nguyễn Ngọc Khoa 1974 Kinh Phó hiệu trưởng Hiệu trưởng
Trường Trung cấp 

Văn hóa Nghệ thuật
Sở VHTT&DL

22 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1985 Kinh Trưởng phòng Phó hiệu trưởng Trưởng PTNK Thể thao Sở VHTT&DL



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Năm sinh
Ghi chúSttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc

Chức vụ
Đơn vị công tácPhòng, ban

23 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 1966 Kinh Phó Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Sở VHTT&DL

24 Lê Văn Tuấn 1978 Kinh Tổ trưởng Phó Giám đốc Trung tâm TV-QH-KĐXD Sở Xây dựng

25 Huỳnh Tuấn Khanh 1974 Kinh Tổ trưởng Phó Giám đốc Trung tâm TV-QH-KĐXD Sở Xây dựng

26 Chu Văn Hiếu 1966 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc Trung tâm KC&TVPTCN Sở Công thương

27 Nguyễn Thế Mạnh 1984 Kinh Bí thư Đoàn trường Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên Sở GD&ĐT

28 Nguyễn Thị Nhãn 1978 Kinh
Tổ trưởng

chuyên môn
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT

29 Cao Thị Xuyến 1978 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng Văn phòng Sở Sở GD&ĐT

30 Võ Ngọc Tú 1967 Phó Trưởng phòng Trưởng phòng Phòng TCHC
Khu Bảo tồn

TNVHĐN

31 Võ Thành Thi 1967 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng TCHC-TC
Trường CĐ nghề 

CNC Đồng Nai

32 Vòng Đình Tú Trinh 1979 Nùng Phó Trưởng phòng Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV
Trường CĐ nghề 

CNC Đồng Nai

33 Đào Thị Nhung 1985 Kinh Phó Trưởng khoa
Phó Hiệu trưởng

Trưởng khoa

Khoa Điều dưỡng 

Kỹ thuật Y học

Trường CĐ 

Y tế Đồng Nai

34 Trần Hạnh 1980 Kinh Trưởng khoa Khoa Khoa học cơ bản
Trường CĐ 

Y tế Đồng Nai

35 Nguyễn Đức Long 1985 Kinh Chuyên viên Trưởng phòng Phòng QTTB
Trường Đại học 

Đồng Nai

36 Nguyễn Văn Tuấn 1978 Kinh Phó Trưởng Phòng Trưởng phòng Phòng TC-HC
Trường Đại học

 Đồng Nai



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Năm sinh
Ghi chúSttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc

Chức vụ
Đơn vị công tácPhòng, ban

37 Mai Quốc Tiên 1978 Kinh Giáo viên Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Trường Đại học 

Đồng Nai

38 Nguyễn Xuân Tùng 1974 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng Phòng KT, ĐBCL và TTGD
Trường Đại học 

Đồng Nai

39 Trần Thị Nga 1968 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen
UBND huyện

 Cẩm Mỹ

40 Phan Văn Thiện 1969 Kinh Phó hiệu trưởng Hiệu Trưởng TH Nguyễn Bá Ngọc
UBND huyện

 Cẩm Mỹ

41 Ninh Thị Bích Liên 1977 Kinh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Đông
UBND huyện

 Cẩm Mỹ

42 Bùi Ngọc Nam 1978 Kinh Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi
UBND huyện

 Cẩm Mỹ

43 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 1978 Kinh Phó hiệu trưởng Hiệu Trưởng THCS Xuân Bảo
UBND huyện

 Cẩm Mỹ

44 Phan Văn Thiện 1969 Kinh Phó hiệu trưởng Hiệu Trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
UBND huyện

 Cẩm Mỹ

45 Nguyễn Mạnh Khỏe 1982 Kinh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện
UBND huyện

 Định Quán

46 Phạm Thị Oanh 1981 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Suối Nho
UBND huyện

 Định Quán

47 Trần Thị Thu Huyền 1982 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Thanh Sơn
UBND huyện

 Định Quán

48 Trần Văn Hữu 1966 Kinh Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản
UBND huyện

 Định Quán

49 Võ Quang Minh 1969 Kinh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
UBND huyện

 Định Quán

50 Lê Văn Huy Dũng 1966 Kinh Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám
UBND huyện

 Định Quán



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Năm sinh
Ghi chúSttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc

Chức vụ
Đơn vị công tácPhòng, ban

51 Nguyễn Quốc Thắng 1976 Kinh Kế toán trưởng Giám đốc Ban Quản lý Dự án
UBND huyện 

Nhơn Trạch

52 Trần Văn Bảy 1974 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc Trung tâm PTQĐ
UBND huyện 

Nhơn Trạch

53 Đoàn Thị Kim Ngân 1983 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc Trung tâm VHTT&TT
UBND huyện 

Nhơn Trạch

54 Nguyễn Thị Thảo 1984 Kinh Chuyên viên Giám đốc Trung tâm DVNN
UBND huyện 

Nhơn Trạch

55 Bùi Nhật Thanh 1980 Kinh Chuyên viên
Phó Chánh VP 

HĐND-UBND 

Văn phòng HĐND

-UBND huyện

UBND huyện 

Nhơn Trạch

56 Đổng Thành Nhân 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phước
UBND huyện 

Nhơn Trạch

57 Phạm Thanh Hải 1969 Kinh Trưởng phòng
Phòng VH&TT

 huyện Tân Phú

UBND huyện

Tân Phú

58 Nguyễn Nhật Hồng 1970 Kinh Trưởng phòng
Phòng NN&PTNT 

huyện Tân Phú

UBND huyện

Tân Phú

59 Vũ Xuân Huynh 1975 Kinh Chánh thanh tra Thanh tra huyện
UBND huyện

Tân Phú

60 Đinh Văn Bản 1971 Kinh Giám đốc
Trung tâm 

VH, TT, TT huyện

UBND huyện

Tân Phú

61 Vũ Bá Hoàng 1970 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
UBND huyện

Thống Nhất

62 Nguyễn Thị Dung 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Trường THCS 

Lý Tự Trọng

UBND huyện

Thống Nhất

63 Võ Thị Phượng 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Tín Nghĩa
UBND huyện

Thống Nhất

64 Nguyễn Thị Thanh Nga 1970 Kinh Hiệu trưởng Trường MN Gia Tân 1
UBND huyện

Thống Nhất



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Năm sinh
Ghi chúSttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc

Chức vụ
Đơn vị công tácPhòng, ban

65 Nguyễn Ngọc Thứ 1967 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Trường TH

 Nguyễn Viết Xuân

UBND huyện

Thống Nhất

66 Nguyễn Văn Hải 1966 Kinh Trưởng phòng Phòng Tư pháp
UBND huyện

Vĩnh Cửu

67 Phạm Duy Thanh 1982 Kinh Phó Chánh Văn phòng Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND
UBND huyện

Vĩnh Cửu

68 Trần Uy Danh 1982 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
UBND huyện

Vĩnh Cửu

69 Nguyễn Thị Mai 1983 Kinh Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
UBND huyện

Vĩnh Cửu

70 Vũ Văn Lộc 1983 Kinh Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
UBND huyện

Vĩnh Cửu

71 Phạm Lê Duy Quang 1979 Kinh Chuyên viên Phó GĐ Ban QLDA
UBND huyện

Vĩnh Cửu

72 Nguyễn Ngọc Hoàn 1979 Tày Phó trưởng phòng Phòng Dân Tộc
UBND huyện

Xuân Lộc

73 Hoàng Quang Hải 1969 Kinh Kế toán trưởng Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
UBND huyện

Xuân Lộc

74 Dương Đức Cường 1973 Kinh Hiệu trưởng Trường TH Xuân Tâm 1
UBND huyện

Xuân Lộc

75 Hoàng Thị Minh Hiệp 1974 Kinh Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường TH Mạc Đĩnh Chi
UBND huyện

Xuân Lộc

76 Đặng Thị Thu Vân 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Trường TH Mạc Đĩnh Chi
UBND huyện

Xuân Lộc

77 Nguyễn Văn Hùng 1973 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS

 Nguyễn Thái Bình

UBND huyện

Xuân Lộc

78 Nguyễn Duy Phương 1965 Kinh Q. Giám đốc Trung tâm VHTTTT
UBND huyện

Long Thành



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Năm sinh
Ghi chúSttStt Họ và tên lót Tên Dân tộc

Chức vụ
Đơn vị công tácPhòng, ban

79 Phan Công Minh 1982 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng TN-MT
UBND huyện

Long Thành

80 Trần Văn Việt 1980 Kinh Chuyên viên Phó Giám đốc
Trung tâm DVNN

 thành phố

UBND TP

 Long Khánh

81 Hồ Quang Vương 1989 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng TC-KH
UBND TP

 Long Khánh

82 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1980 Kinh Phó Giám đốc Phó phòng TC-KH TT PTQĐ
UBND TP

 Long Khánh

83 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1977 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT
UBND huyện

Trảng Bom

84 Ôn Thị Sáu 1976 Kinh Kỹ thuật viên Phó Giám đốc Trung tâm DVNN
UBND huyện

Trảng Bom
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